
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

äää Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 214022 Lê Gia Bảo 27/10/2003 Cần Thơ DH21LKT01

2 222027 Trần Thị Ngọc Cẩm 10/04/2004 An Giang DH22DUO02

3 188683 Lê Hồng Điểm 07/06/2000 Cà Mau DH18DUO04

4 200556 Dương Thị Thúy Duy 08/08/2001 Cà Mau DH20CNT01

5 2010561 Nguyễn Hoàng Giang 01/12/2000 Cần Thơ DH20CNT01

6 212252 Phạm Lê Diệu Hiền 03/12/2003 Cần Thơ DH21TCN03

7 219422 Nguyễn Hoàng Huy 28/03/2003 Vĩnh Long DH21CKD01

8 212064 Trần Như Huỳnh 04/12/2003 Cà Mau DH21CKD01

9 212730 Bùi Huỳnh Khang 23/03/2003 Bạc Liêu DH21CKD01

10 211851 Nguyễn Duy Khánh 05/07/2002 Bến Tre DH21CKD01

11 214491 Phạm Sơn Khiêm 04/06/2002 Cần Thơ DH21QLC01

12 221451 Nguyễn Thành Lộc 06/01/2004 Sóc Trăng DH22TCN01

13 221422 Lê Thị Yến Mi 14/06/2004 Đồng Tháp DH22BDS01

14 2110857 Võ Huỳnh My 10/03/2003 Cà Mau DH21LKT02

15 188996 Huỳnh Văn Năng 10/04/1999 Cà Mau DH18OTO06

16 220905 Lưu Thị Ngọc Ngân 03/10/2004 Cần Thơ DH22QTK01

17 225428 Trần Phương Nghi 06/11/2004 Cần Thơ DH22DUO02

18 2110390 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 14/09/2003 DH21LKT02

19 223909 Dương Huỳnh Phương Nhi 18/12/2004 Sóc Trăng DH22DUO02

20 226734 Nguyễn Phụng Nhi 25/02/2004 Cần Thơ DH22DUO02

21 219991 Trần Yến Nhi 15/04/2003 An Giang 21QTK-TT

22 202540 Thái Tấn Phát 28/01/2002 An Giang DH20QTN01
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23 2110674 Phạm Thúy Quỳnh 08/04/2003 An Giang DH21LKT02

24 2110357 Trần Duy Tân 01/11/2003 Cần Thơ DH21LKT02

25 223998 Nguyễn Minh Thái 16/03/2004 Cần Thơ DH22DUO02

26 2110652 Lê Trúc Thanh 06/03/2003 Kiên Giang 21QTK-TT

27 219847 Trần Thị Cẩm Thi 11/06/2003 DH21LKT02

28 2110311 Nguyễn Cường Thịnh 31/07/2003 TP.HCM 21QTK-TT

29 203520 Đỗ Thanh Thoại 06/07/2002 An Giang DH20CNT01

30 210706 Nguyễn Thị Ngọc Thư 26/03/2003 An Giang DH21CKD01

31 219627 Nguyễn Lê Thương 28/08/2002 Cà Mau DH23TIN10

32 2010612 Phan Thanh Toản 10/11/2002 Đồng Tháp DH20CNT01

33 212055 Lê Thị Quế Trân 13/03/2003 Sóc Trăng DH21TCN03

34 223333 Trần Huyền Trân 19/08/2004 An Giang DH22DUO02

35 224829 Nguyễn Thị Kiều Trinh 23/09/2004 Đồng Tháp DH22DUO02

36 213485 Lương Hồng Tươi 11/08/2003 Cà Mau DH21LKT02

37 180245 Phan Thanh Tuyền 19/05/2000 Hậu Giang DH18QHC01

38 222603 Trương Thị Tuyết Vân 11/10/2004 An Giang DH22DUO02

39 2110680 Nguyễn Đàm Thúy Vi 28/09/2003 Kiên Giang 21QTK-TT

40 224946 Đoàn Thị Ngọc Yến 26/03/2004 DH22KTO02


